TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8
Tuần 22: từ ngày 21/02/2022 đến 26/02/2022

Tiết 64: Unit 11: Language focus  
***
- HS xem lại phần lý thuyết của các điểm ngữ pháp sau đây, sau đó mở SGK ra làm các bài tập bên dưới:
+ Passive form
+ Adjective followed by  - an infinitive
                                            - a noun clause
- in order to/ so as to
- modal will to make request, offers and promises.
Bài tập 1: Em hãy nhìn mọi người trong sân trường Quang Trung rồi nói xem ngưòi đó là ai.
Đáp án gợi ý:
The boy reading the book is Ba.
The man walking up the stairs is Mr. Quang.
The woman carrying a bag is Miss Lien.
The boy standing next to Miss Lien is Nam.
The girl standing by the table is Lan.
The girls playing cards are Nga on the left and Hoa on the right.
Bài tập 2: Em hãy nhìn quầy hàng và mô tả hàng hoá được bày bán. Sử dụng phân từ quá khứ của động từ trong khung.
Đáp án gợi ý: The old lamp made in China is five dollars.
The green painted box is one dollar.
The truck made from recycled aluminum cans is two dollars.
The doll dressed in red is two dollars.
The flowers wrapped in blue paper is one dollar.
The toy kept in a cardboard box are ten dollars.
[bookmark: _GoBack]Bài tập 3: Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, sử dụng những từ này để yêu cầu và đáp lại lời yêu cầu. Dấu (S) có nghĩa là đồng ý, còn dấu (X) có nghĩa là không đồng ý với lời yêu cầu.)
Đáp án gợi ý: a) Would you mind moving your car?
=> No, of course not.
b) Would you mind putting out your cigarette?
=> No, of course not.
c) Would you mind getting me some coffee?
=> I'm sorry, I'm too busy right now.
d) Would you mind waiting a moment?
=> I'm sorry, I can't. I'm already late for work.
Bài tập 4:
Đáp án gợi ý: Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh, nhìn tranh rồi hỏi và đáp. Thông tin ở trang 100 có thể giúp em.)
a) Request:    Do you mind if I sit down?
    Response: Please do.
b) Request:    Would you mind if I smoked?
    Response: I'd prefer you didn't.
c) Request:    Do you mind if I postpone our meeting?
    Response: Not at all.
d) Request:   Do you mind if turn off the stereo?
    Response: I'd rather you didn't.
e) Request:    Would you mind if I turned on the air conditioner?
   Response:   Please do.
f) Request:    Do you mind if I eat lunch while watching TV?
   Response:  No, of course not.
[bookmark: _Hlk88406208]
Tiết 65: Unit 12 – A vacation abroad
Listen and read
Link bài giảng: https://youtu.be/0DbivjNKBH4
***
NỘI DUNG: HS ghi từ vựng vào tập

- prison /ˈprɪzn/(n): nhà tù
- friendly /ˈfrendli/(a): thân thiện
- carve /kɑːv/ (v): khắc, chạm
- surprise /səˈpraɪz/(n): sự ngạc nhiên
- hospitable /hɒˈspɪtəbl/(a): lòng hiếu khách
- mailman /ˈmeɪlmæn/ (n): người đưa thư
- include /ɪnˈkluːd/(v): bao gồm
- crowd /kraʊd/ (n): đám đông
- bother /ˈbɒðə(r)/ (v): làm phiền, bận tâm
- itinerary /aɪˈtɪnərəri/(n): lộ trình


Answer the questions:
Đáp án gợi ýa. No, they won't. They will stay at a hotel.
b. No, he won’t. He will have a business meeting in the evening.
c. Mrs. Smith will pick her up at her hotel.

Tiết 66: Unit 12 – Read
Link bài giảng: https://youtu.be/XZdhmgeV8yU
***

- gallery /ˈɡæləri/(n): phòng trưng bày
- brochure /ˈbrəʊʃə(r)/(n): tờ rơi, giới thiệu
- sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/(n): đi ngắm cảnh, tham quan
- double /ˈdʌbl/(n): đôi
- valley /ˈvæli/(n): thung lũng
- wharf /wɔːf/ (n): cầu tầu, cầu cảng
- volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ (n): núi lửa
- lava /ˈlɑːvə/(n): nham thạch


Hoạt động: Answer (Trả lời câu hỏi)
Đáp án gợi ý: a. She went there by plane.
b. She saw the prison on the island of Alcatraz.
c. People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.
d. It is also called ‘‘The Windy City”.
e. She went shopping.


BÀI TẬP CỦNG CỐ
1. As Bob was driving to work, he ________a wonderful idea. 
	A. has 	B. has had 	C. had 	D. was having
2. The tour ________ a visit to the Science Museum. 
	A. had 	B. included 	C. enclosed 	D. included of
3. The statue ________ out of stone. 
	A. carves 	B. was carved 	C. paints 	D. was painted
4. I would love ________ them again. 
	A. see 	B. to see 	C. seeing 	D. to seeing
5. ________is a mountain with a hole in the top where fire, gas and lava sometimes come out. 
	A. Volcano 	B. Valley 	C. Hill 	D. Mount
6. Ann ________television when the phone rang. 
	A. watches 	B. watched 	C. has watched 	D. was watching
7. I’ll call you ________ soon as I get home from work. 
	A. so 	B. as 	C. like 	D. too
8. “I think I’ll stay here after all.” -“You ________ your mind.”
	A. always changed	B. has always changed	C. are always changing	D. always change
9. Oil poured ________ of the damaged ship. 
	A. out 	B. off 	C. over 	D. upon
10. It is difficult to find accommodation at _________ times there
	A. busy	B. full	C. daily	D. crowded
* DẶN DÒ: 	
- Học sinh xem kĩ phần từ vựng, ngữ pháp trong bài. Ghi, làm bài tập vào tập. 
- Học sinh vào K12online xem tài liệu, nội dung bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của tuần. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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